I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

	TT
	STT theo TT43
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT

	
	
	
	A
	B
	C
	D

	
	
	A. TUẦN HOÀN 
	
	
	
	

	1. 
	31
	Đo độ bão hoà oxy tĩnh mạch trộn (SvO2)
	x
	
	
	

	2. 
	47
	Đặt bóng đối xung động mạch chủ
	x
	
	
	

	3. 
	48
	Tim phổi nhân tạo (ECMO) cấp cứu tại giường trong hỗ trợ suy hô hấp cấp ≤ 8 giờ
	x
	
	
	

	4. 
	49
	Tim phổi nhân tạo (ECMO) cấp cứu tại giường trong hỗ trợ suy tuần hoàn cấp ≤ 8 giờ
	x
	
	
	

	
	
	B. HÔ HẤP
	
	
	
	

	5. 
	124
	Nội soi phế quản ánh sáng huỳnh quang
	x
	
	
	

	6. 
	125
	Điều trị đốt điện các khối u nội khí phế quản với tia laser
	x
	
	
	

	7. 
	126
	Điều trị đốt điện các khối u nội khí phế quản bằng áp lạnh
	x
	
	
	

	8. 
	127
	Điều trị đốt điện các khối u nội khí phế quản bằng đông tương argon
	x
	
	
	

	9. 
	140
	Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức NAVA ≤ 8 giờ
	x
	
	
	

	10. 
	141
	Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức HFO ≤ 8 giờ
	x
	
	
	

	11. 
	142
	Thông khí nhân tạo kiểu áp lực thể tích với đích thể tích (VCV+ hay MMV+Assure)
	x
	
	
	

	12. 
	143
	Thông khí nhân tạo với khí NO
	x
	
	
	

	13. 
	152
	Kỹ thuật thử nghiệm tự thở bằng T-tube
	x
	
	
	

	
	
	 C. THẬN - LỌC MÁU
	
	
	
	

	14. 
	194
	Lọc huyết tương sử dụng 2 quả lọc
	x
	
	
	

	
	
	G. XÉT NGHIỆM 
	
	
	
	

	15. 
	291
	Định tính chất độc bằng HPLC – một lần
	x
	
	
	

	16. 
	292
	Định l​ượng chất độc bằng HPLC – một lần
	x
	
	
	

	17. 
	293
	Định tính chất độc bằng sắc ký khí – một lần
	x
	
	
	

	18. 
	294
	Định lượng chất độc bằng sắc ký khí – một lần
	x
	
	
	

	19. 
	295
	Định lượng chất độc bằng phương pháp khác – một lần
	x
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